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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
[bookmark: _GoBack]Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đa phần các trường cần có một hình thức dạy và học không cần tập trung người học nhằm đảm bảo an toàn về sức khỏe và ngoài ra cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 buộc ngành giáo dục phải tìm ra 1 phương thức dạy học hiện đại tận dụng được sự phát triển của công nghệ. Đây là cơ hội và thách thức cho lĩnh vực giáo dục Việt Nam. Từ thực tế này buộc tất cả các thành phần trong ngành giáo dục, từ các cơ quan quản lý nhà nước cho đến nhà trường, nhà quản lý cần liên kết với nhau, đưa tiến bộ công nghệ thông tin (CNTT) vào trường học để nâng cao hiệu quả đào tạo, giúp việc dạy và học diễn ra mọi lúc mọi nơi. Dựa trên những đột phá trong thời gian gần đây như điện toán đám mây, thiết bị di động thông minh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, … với sự bùng về công nghệ ,số hoá và kết nối Internet khắp nơi đang trở thành nền tảng của cách mạng 4.0. Thời đại công nghiệp 4.0 đòi hỏi một nền giáo dục 4.0 toàn diện và chuyên nghiệp hơn chính vì vậy hình thức dạy học trực tuyến được xem là giải pháp hữu hiệu trong thời điểm này.
Việc dạy và học trực tuyến sẽ đáp ứng được những yêu cầu cấp bách của nền giáo dục và xã hội trước dịch bệnh và tạo ra những thay đổi căn bản về nền giáo dục, chương trình và phương pháp giảng dạy - học tập, yếu tố thời gian và không gian sẽ không còn bị hạn chế, người học sẽ được đào tạo qua môi trường học tập ảo, giảm được thời gian phải đến trường. Vì vậy, việc nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng dạy, học trực tuyến là vấn đề rất cần thiết và cấp bách, để triển khai một phương thức giảng dạy, học tập phù hợp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày của doanh nghiệp và xã hội.
2. NỘI DUNG
2.1 Phân tích thực trạng
2.1.1. Tình hình thực tế chung
Tin NEW YORK, ngày 27 tháng 8 năm 2020  - Ít nhất một phần ba của trẻ em trên thế giới, tức là khoảng 463.000.000 trẻ em trên toàn cầu, đã không thể học từ xa khi các trường học bị đóng cửa vì COVID-19
"Đối với ít nhất 463.000.000 trẻ em mà trường học bị đóng cửa do COVID-19, các em không hề biết đến cái gọi là học từ xa", bà Henrietta Fore, Giám đốc điều hành UNICEF phát biểu. "Số lượng lớn trẻ em bị gián đoạn việc học tập trong nhiều tháng liên tục đe dọa nền giáo dục toàn cầu và sẽ để lại hậu quả cho kinh tế và xã hội trong nhiều thập kỷ tới."  [1]
Theo số liệu thống kê mới nhất của Viện Thống kê UNESCO (UIS), tính đến ngày 18/4/2020, đã có hơn 1,57 tỉ học sinh, sinh viên ở 191 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng vì Covid-19, chiếm trên 91% tổng số người học. Theo phân tích từ các chuyên gia của UIS, ngay cả khi các trường học mở cửa trở lại, suy thoái kinh tế có nguy cơ làm gia tăng sự bất bình đẳng và có thể đẩy lùi tiến bộ trong việc mở rộng tiếp cận giáo dục và cải thiện chất lượng học tập trên toàn cầu
Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến các quốc gia và vùng lãnh thổ đã phải đóng cửa trường học, trong đó có Việt Nam. Lúc này, vai trò của đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến để thực hiện phương châm “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học” được nhìn nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Một số trường gặp khó khăn do chưa kịp chuẩn bị, nhưng đa số cơ sở GDĐH đang dần dịch chuyển từ thế bị động ban đầu sang thế chủ động và tính đến những kịch bản lâu dài hơn. Qua giai đoạn thử thách này, các cơ sở đào tạo được nâng cao nhận thức về đào tạo trực tuyến và tái cấu trúc đội ngũ cán bộ giảng viên. [2]
2.1.2 Tình hình thực tế tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng
· Tại trường có nhiều lớp học trực tuyến vào thời điểm diễn ra dịch bệnh bắt đầu vào tháng 2 năm 2020 và tháng 2 năm 2021. Mỗi lớp đều học trực truyến ít nhất một môn, đa phần ưu tiên phần lý thuyết và các môn văn hóa.
· Tình hình thực tế tại khoa CNTT:
· Tại khoa CNTT số tiết chuyên ngành trong chương trình của hệ cao đẳng và trung cấp có liên quan đến giảng dạy trực tuyến là khá nhiều đặc biệt là môn Tin học ( đào tạo cho toàn trường), ngoài ra các ngành đào tạo số lượng môn chuyên ngành liên quan kỹ năng, công cụ thực hiện trên máy tính là khá nhiều ( chiếm 70% trên tổng số môn). 
Từ các khó khăn trên dẫn đã đến việc hạn chế về chất lượng học tập của sinh viên khi học trực tuyến. Gần như 80% SV khi được hỏi đều trả lời là không biết cách học online sao cho hiệu quả và khả năng tự học của các em là rất hạn chế.
· Việc áp dụng dạy trực tuyến tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng được áp dụng 1 thời gian ngắn vào năm học 2019 – 2020 và nhiều hơn vào năm 2020-2021, tuy nhiên hình thức này vẫn còn khá mới mẻ nên giảng viên và sinh viên học sinh (HSSV) vẫn chưa quen. Đặc biệt là các HSSV vẫn còn tồn đọng nhiều hạn chế về các năng lực cần thiết để đáp ứng đủ yêu cầu của việc học online.
+ Thực trạng về sinh viên:
· Đa phần đều cho rằng việc học trực tuyến hiệu quả thấp hơn học trực tiếp trên lớp
· Phần lớn học bằng điện thoại, không có máy tính
· Hệ trung cấp 9+ ý thức học tập chưa cao.
· Khả năng tự học còn khá kém.
· Sinh viên thường lo ra, không tập trung, hay làm việc riêng, thường dễ bị cuốn vào YouTube, mạng xã hội, giải trí hơn là học. 
+ Thực trạng về giảng viên:
· Chưa điều chỉnh phương pháp giảng dạy phù hợp với hình thức trực tuyến, chỉ đưa bài giảng lên hệ thống và chưa có nhiều tương tác với người học.
· Chưa làm chủ được công nghệ và chuẩn bị nội dung bài giảng chu đáo phù hợp với việc dạy trực tuyến, chưa sâu sát đến từng học viên, sinh viên, vì có nhiều trường hợp lớp đông.
+ Thực trạng về nguồn tài liệu học tập:
· Tài liệu học tập bị sao chép khiến giảng viên ngại đưa tài liệu lên mạng
· Có rất ít nguồn giáo trình chuẩn dùng chung cho từng môn học.
· Hệ thống bài giảng video online và quiz chưa có.
· Hệ thống LMS chưa đạt
· Cách kiểm tra đánh giá chưa được quan tâm.
+ Thực trạng về cơ sở hạ tầng: 
Ưu điểm: Hệ thống thiết bị ở các phòng trực tuyến được trang bị khá tốt, máy tính, âm thanh, không gian chuẩn, đường truyền ổn định. Thời lượng giảng dạy không bị gián đoạn vì giới hạn phần mềm.
Hạn chế: 
· Hệ thống bảng chưa có, camera chưa linh động được.
· Hệ thống học liệu chưa đầy đủ và chưa được chuẩn hóa
· Hệ thống bài giảng online để sinh viên nghiên cứu trước chưa phù hợp.
· Hệ thống bài đánh giá quiz sau buổi học chưa có
· Chưa kiểm soát tốt về chất lượng dạy học và kiểm tra đánh giá
· Hệ thống lưu trữ nộp bài, tương tác với GV chưa có
· Các ngành đào tạo thực hành, chuyên sâu đặc thù khó triển khai thực hiện.
Giảng viên thường phải chủ động dùng thêm các ứng dụng hiện có: Google classroom, Kahoot, facebook, zalo….để tương tác thêm mới đạt được yêu cầu của môn học.

2.2 Giới thiệu về dạy học trực tuyến
2.1.1 Các vấn đề cơ bản về Dạy và Học trực tuyến
* Hoạt động dạy học
Các nhà nghiên cứu giáo dục cho rằng: “Dạy học là toàn bộ các thao tác có mục đích nhằm chuyển các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được hoặc cộng đồng đã đạt được vào bên trong một con người”, một số khác dựa trên quan điểm phát triển, nhất là phát triển về khoa học và công nghệ cho rằng “Dạy học là một quá trình gồm toàn bộ các thao tác có tổ chức và có định hướng giúp người học từng bước có năng lực tư duy và năng lực hành động với mục đích chiếm lĩnh các giá trị tinh thần, các hiểu biết, các kỹ năng, các giá trị văn hóa mà nhân loại đã đạt được để trên cơ sở đó có khả năng giải quyết được các bài toán thực tế đặt ra trong toàn bộ cuộc sống của mỗi người học”.
Dạy học tiếp cận theo quan điểm hoạt động bao gồm hai hoạt động: Hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của sinh viên.
Hoạt động dạy: Hoạt động dạy với vai trò chủ đạo của giáo viên là sự tổ chức, điều khiển tối ưu quá trình truyền đạt nội dung hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo một cách khoa học cho sinh viên tiếp thu (lĩnh hội). Hoạt động dạy do giáo viên làm chủ thể và tác động vào đối tượng là sinh viên và hoạt động nhận thức của sinh viên.
Hoạt động học: Hoạt động học với vai trò chủ động của sinh viên là sự tự điều khiển tối ưu quá trình tiếp thu (lĩnh hội) một cách tự giác, tích cực, tự lực nội dung hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mà giáo viên truyền đạt nhằm phát triển và hình thành nhân cách sinh viên. Hoạt động học do sinh viên làm chủ thể và tác động vào đối tượng là nội dung kiến thức mới chứa đựng trong tài liệu học tập.

Mối quan hệ giữa hoạt động dạy và hoạt động học trong quá trình dạy học
Qua phân tích quan niệm trên, ta thấy hoạt động dạy do giáo viên làm chủ thể có hai chức năng là truyền đạt thông tin và điều khiển quá trình nhận thức cho sinh viên; còn hoạt động học do sinh viên làm chủ thể có hai chức năng là lĩnh hội thông tin và tự điều khiển quá trình nhận thức của mình. Sự tương tác của các chức năng này làm cho hoạt động dạy và hoạt động học có mối quan hệ tác động biện chứng trong một hệ toàn vẹn, thống nhất và làm xuất hiện khái niệm dạy học: Dạy học là quá trình cộng tác giữa thầy và trò luôn tác động qua lại, bổ sung cho nhau để truyền đạt – điều khiển và lĩnh hội- tự điều khiển tri thức nhằm tạo cho người học khả năng phát triển trí tuệ, hoàn thiện nhân cách. 
[image: ]
Sơ đồ các chức năng của quá trình dạy và học

Các quan niệm dạy học có sự khác nhau ở chỗ nhấn mạnh hơn yếu tố chức năng nào trong hai chức năng của hoạt động dạy và hoạt động học. Theo quan niệm truyền thống về dạy học, đã nhấn mạnh chức năng truyền đạt của hoạt động dạy và chức năng lĩnh hội của hoạt động học mà chưa chú ý thích đáng chức năng điều khiển và chức năng tự điều khiển. Ngược lại, theo quan niệm mới về dạy học tích cực, người ta rất coi trọng chức năng điều khiển sư phạm của giáo viên, coi trọng môi trường cộng tác giữa việc dạy và việc học, sinh viên phải biết tự điều khiển quá trình nhận thức của mình thông qua việc tích cực, chủ động, tự lực chiếm lĩnh nội dung học với sự hỗ trợ của giáo viên.

· Theo cách học tích cực offline:  
· [image: ]

Các hoạt động giảng dạy đa số là giao tiếp trực tiếp Face to face cùng một không gian địa lý (lớp học)
· Dạy học thông qua hoạt động của sinh viên là chủ yếu
· Chú trọng phương pháp tự học
· Ưu tiên phương pháp học nhóm, tập thể
· Chốt lại kiến thức được học.
· Cách học trực tuyến:
[image: http://tapchicongthuong.vn/images/20/10/23/loi_ich_cua_viec_su_dung_cong_nghe_thong_tin_trong_hoc_tap.gif]

· Học trực tuyến ngày nay cũng dựa trên tinh thần dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm nhưng hình thức và một số yếu tố sẽ khác: về không gian địa lý ( Thầy và trò mỗi người một nơi không nhất thiết phải ở cùng 1 địa điểm).
· Phương pháp này chú trọng việc sinh viên tự học, làm việc độc lập.
· Chính vì vậy lấy phương pháp học theo truyền thống áp dụng vào học trực tuyến là không phù hợp và hiệu quả đào tạo không cao.

* Dạy học trực tuyến
- E- learning:
Theo Wikipedia.org Giáo dục trực tuyến (hay còn gọi là e-learning Electronic-Learning) là phương thức học ảo thông qua một thiết bị nối mạng đối với một máy chủ ở nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần mềm cần thiết để có thể hỏi/yêu cầu/ra đề cho sinh viên học trực tuyến từ xa. Giáo viên có thể truyền tải hình ảnh và âm thanh qua đường truyền băng thông rộng hoặc kết nối không dây (WiFi, WiMAX), mạng nội bộ (LAN)
[image: https://toplist.vn/images/800px/lua-chon-he-thong-phan-mem-phu-hop-447308.jpg]

Việc ứng dụng E-Learning của các trường hiện nay có thể chia thành 5 bậc.
· Bậc 1 gồm 100% lớp học truyền thống. 
· Bậc 2, E-Learning chỉ là nền tảng lưu trữ và chia sẻ một số tài nguyên học tập.
· Bậc 3, E-Learning được sử dụng rộng rãi hơn, nhiều tài nguyên hơn, nhưng lớp học trực tiếp vẫn là chủ đạo.
· Bậc 4, E-Learning kết hợp trở thành một thành phần quan trọng của quá trình tổ chức lớp học với các triết lý như lớp học đảo ngược (flipped classroom) cần có  sự hiểu biết và đầu tư mạnh của lãnh đạo nhà trường, nhưng E-Learning vẫn chỉ là công cụ dạy và học chứ chưa thay đổi cấu trúc và mô hình vận hành của nhà trường.
[image: Dạy học online và những hiểu lầm tai hại - ảnh 1]
( Nguồn: Các bậc của E-Learning Vũ Thế Dũng)

· Ở bậc 5, trường học đã thực sự chuyển đổi số hoàn toàn (digitalization) mô hình hoạt động của mình từ học tập, giảng dạy, quản lý, chất lượng, nó đã thực sự thay đổi cách tiếp cận và chất lượng giáo dục.
Hầu hết các trường ở Việt Nam đang ở bậc 1, 2. Số ít ở bậc 3. Bậc 4 diễn ra ở một số môn học, ở một số trường lớn nhưng chưa mang tính hệ thống. Dù đã xuất hiện khá lâu (khoảng 13-15 năm) ở Việt Nam nhưng ứng dụng của E-Learning vẫn còn khá thấp. 
Cấu trúc của E-learning

[image: chucnanghtelearning1_44]

Một cách tổng thể một hệ thống E-learning bao gồm 3 phần chính:
[image: vdmohinhelearning1_44]

– Hạ tầng truyền thông và mạng: Bao gồm các thiết bị đầu cuối người dùng (sinh viên), thiết bị tại các cơ sở cung cấp dịch vụ, mạng truyền thông,…
– Hạ tầng phần mềm: Các phần mềm LMS, LCMS, Authoring Tools (Aurthorware, Toolbook,…)
– Nội dung đào tạo (hạ tầng thông tin): Phần quan trọng của E-learning là nội dung các khoá học, các chương trình đào tạo, các courseware.
Hệ thống E-learning cũng có một số những hạn chế nhất định.
· Giảm cơ hội học tập, giao tiếp với bạn bè và giảm nhiệt huyết của giảng viên 
- Hạn chế tương tác giữa các HSSV và giảng viên. HSSV sẽ ít cơ hội được trao đổi trực tiếp với bạn học và giảng viên của mình mà chủ yếu tương tác qua màn hình.
Ngoài ra, giảng viên cũng sẽ cảm thấy thiếu hứng thú khi chỉ được thực hiện các đoạn video hướng dẫn khô khan mà không nhận được nhiều phản hồi từ phía người học.
Cách khắc phục:
– Khai thác triệt để các công cụ giao tiếp như: boxchat, forum, lớp học ảo realtime,.. và gia tăng các yếu tố tương tác cho bài giảng (gamification, quiz, video học tập,…)
· Rào cản về công nghệ
Với sự phát triển chóng mặt của công nghệ, nhiều người sẽ cảm thấy khó khăn khi phải tiếp cận với những công cụ, nền tảng mới. Tệ hơn, một số người thường có xu hướng chống lại hay lười thích nghi với sự thay đổi nên chắc chắn sẽ gặp nhiều trở ngại khi thao tác với E-learning, vốn là loại hình đào tạo áp dụng công nghệ khá mới mẻ.
Cách khắc phục:
Để đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho người học, GV nên thiết kế bài giảng E-learning theo hướng tối giản, giao diện thân thiện. Bên cạnh đó, xây dựng chatbot và đội ngũ hỗ trợ giải đáp 24/24 cũng được khuyến khích.
· Động lực tham gia trọn vẹn lớp học thấp
-  Bản thân tính linh hoạt của E-learning chính là “con dao hai lưỡi”: một mặt giúp người học tiếp nhận kiến thức mọi lúc mọi nơi, mặt khác lại khiến khó đảm bảo về mặt chất lượng kết quả học tập. Khi việc học không còn bất cứ rào cản nào, người học cũng dễ dàng “luồn lách”, học “đối phó”, trì hoãn để dồn bài giảng sát deadline làm giảm tính hiệu quả của khóa đào tạo.
- Ngoài ra nếu bài giảng không đủ hấp dẫn, người học dễ dàng cảm thấy chán nản và bỏ dở bài giảng.
· Cách khắc phục:
-Để tăng tỉ lệ hoàn thành khóa học, GV cần thêm các ràng buộc cứng cho sinh viên mỗi khóa ví như giới hạn thời gian mở lớp và thời lượng học; đặt các ràng buộc tham gia hoạt động; đặt ra KPI tham gia E-learning hay cài đặt hệ thống thông báo tự động Notification, email nhắc nhở,…
-Bên cạnh các ràng buộc cứng mang tính ép buộc và giúp lớp học trở nên quy củ, có thể thêm các khích lệ mềm về nội dung phù hợp với các chức danh, tạo không khí lớp học (diễn đàn, bài giảng tương tác, lớp học ảo), bảng xếp hạng thi đua giữa các đơn vị phòng ban hay khen thưởng các cá nhân xuất sắc.
· Nguy cơ bảo mật thông tin
-Hiện nay tỉ lệ thông tin cá nhân bị đánh cắp, lợi dụng để phục vụ cho các hành vi lừa đảo ngày càng nhiều. Khi nhiều người đăng nhập vào hệ thống E-learning cùng một lúc, tin tặc có thể truy cập vào hệ thống của các cơ quan, tổ chức từ khắp nơi trên thế giới càng tăng dẫn đến nguy cơ bị đánh cắp tài liệu đào tạo nội bộ cũng như data của chính các nhân viên.
· Cách khắc phục:
-Để bảo vệ thông tin, GV nên cài bảo mật 3 lớp: Server – Client – Trong ứng dụng. Đồng thời, công nghệ chữ kí số chống download bài giảng chứa thông tin của GV cũng là giải pháp vô cùng hữu hiệu.

Tóm lại: 
* Dạy học trực tuyến (hay còn gọi dạy học online) là phương thức giảng dạy thông qua các thiết bị điện tử có kết nối mạng (như máy tính để bàn, laptop, điện thoại thông minh).
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Người dạy sẽ lưu trữ sẵn bài giảng, tài liệu học được số hóa trên một máy chủ để sinh viên có thể truy cập học tập mọi lúc, mọi nơi. Với hình thức giảng dạy này, mọi cá nhân hay tổ chức đều có thể tự mở một lớp học trực tuyến để dạy học cho sinh viên từ xa, bất kể khoảng cách.
· Các phần mềm dạy trực tuyến:
1. 
1

2. TranS.
3. TeamLink.
4. Google Classroom.
5. Microsoft Teams.
6. Facebook Workplace.
7. Skype.
8. Zoom.
9. Google Meet

2.2.2 Các hình thức học trực tuyến
Dự thảo Thông tư ban hành quy định quản lý tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định có 3 hình thức tổ chức dạy học trực tuyến. [3]
· Thứ nhất là hình thức Dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp. Theo đó, giáo viên có thể cung cấp tài liệu, học liệu, giao nhiệm vụ và giám sát, hướng dẫn học sinh tự học, chuẩn bị cho các hoạt động dạy học trực tiếp.
· Hình thức thứ hai là Dạy học trực tuyến thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp. Lúc này, giáo viên giao cho học sinh một số nội dung tự học ở nhà để tăng thời gian luyện tập, thực hành, trải nghiệm làm việc nhóm, thảo luận khi học sinh ở trường
· Hình thức thứ ba là Dạy học trực tuyến thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp. Theo đó, các hoạt động của tiến trình dạy học được tổ chức thực hiện hoàn toàn thông qua môi trường Internet. Hình thức này chỉ áp dụng khi học sinh không thể đến trường
2.2.3 Thuận lợi của việc học trực tuyến
- Tính linh hoạt: Sinh viên có quyền tự do sắp xếp công việc của mình vì không bị ràng buộc vào vị trí học tập cố định. Trong bối cảnh lớp học truyền thống, thời gian họp lớp được thiết lập và sinh viên không có quyền về điều này, buộc họ phải đến lớp theo lịch trình đã được định trước tại trường.
- Giảm chi phí: Giáo dục trực tuyến có thể tốn ít chi phí hơn do nhiều lý do. Ví dụ, không có chi phí cho việc đi lại. Các loại chi phí liên quan đến giao thông, chẳng hạn như nhiên liệu, phí gửi xe….
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· Cơ hội kết nối mạng: Dạy học trực tuyến cũng cung cấp cho sinh viên cơ hội kết nối với các bạn trên khắp các quốc gia hoặc thậm chí các lục địa khác nhau. Điều này thường dẫn đến các cơ hội khác về mặt hợp tác với các cá nhân khác trong việc thực hiện một dự án. Đồng thời, nó làm cho họ nhạy cảm về văn hóa và có thể dễ dàng hòa nhập với các môi trường khác khi họ tiếp xúc với các nền văn hóa khác.
· Tài liệu: Tất cả thông tin SV cần sẽ được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu trực tuyến. Điều này bao gồm những thứ như tài liệu thảo luận trực tiếp, tài liệu đào tạo và email. Điều này có nghĩa là nếu có bất cứ điều gì cần được làm rõ, sinh viên sẽ có thể truy cập những tài liệu này nhanh chóng, tiết kiệm thời gian quý báu. Điều này đặc biệt hữu ích cho những cá nhân cần thực hiện nghiên cứu cho một dự án và gửi những phát hiện của họ cho GV.
· Tiếp cận với chuyên môn: Các lớp học trực tuyến cho phép chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn giúp nhiều người hơn được tiếp cận với nền giáo dục không sẵn có ở một số vị trí địa lý nhất định.

2.2.4 Khó khăn của việc học trực tuyến
* Khó khăn về kỹ thuật: 
Các vấn đề kỹ thuật là một trong những trở ngại chính của đào tạo trực tuyến. Thường xảy ra các vấn đề về khả năng tương thích (với hệ điều hành, trình duyệt hoặc điện thoại thông minh), đường truyền internet không tốt, nghe không rõ, hình ảnh truyền tải chập chờn…. Những sự cố này sẽ làm tăng thêm sự thất vọng, làm giảm sự gắn bó của sinh viên, trải nghiệm học tập bị gián đoạn và SV có thể sẽ từ bỏ buổi học. Dùng điện thoại nên thao tác bị hạn chế, nhìn slide và xem video không rõ, không mở được file bài tập có dung lượng lớn…
* Về sinh viên 
Sinh viên không được luyện tập: Khoa học đã chỉ ra rằng cách tốt nhất để học một thứ gì đó là thực hành nó. Chỉ bằng cách thực hành những điều chúng ta làm và trải nghiệm (học tập qua trải nghiệm), chúng ta mới có thể hiểu và nhớ lại nội dung và kỹ năng học được. Tuy nhiên, nhiều khóa học trực tuyến bỏ qua phần này và chỉ tập trung vào nội dung lý thuyết và các bài học bên ngoài. Kết quả là sinh viên không thể thực hành và quá trình học tập không phát huy hết khả năng của nó.
- Học online nhiều cũng có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Ngồi lâu trước màn hình máy tính có thể khiến SV bị đau đầu, đau tai, đau mắt, vẹo cột sống, đau nhức vai gáy, do ngồi học quá lâu và nhìn vào màn hình máy tính, điện thoại quá nhiều. Khi phải đối mặt với lịch học dày đặc cũng khiến các em bị buồn chán, mất cân bằng trong cuộc sống. Số lượng các em nghiện mạng, lên youtube, chat với bạn bè ngày càng nhiều cũng làm các em bị mất tập trung khi học online. [4]
* Về giảng viên
- Một trong những mối lo ngại lớn nhất về hình thức học tập trực tuyến đó là thiếu sự tương tác trực tiếp giữa giảng viên và sinh viên như trong môi trường học tập truyền thống. Điều này có thể khiến nhiều người e ngại về sự hiệu quả của quá trình học tập cũng như tiếp thu kiến thức. Tuy nhiên, sự tương tác trong khoá học còn phụ thuộc vào việc thiết kế cấu trúc khoá học cũng như phương pháp giảng dạy của giảng viên. Với những tiến bộ đáng kể trong công nghệ tương tác trực tuyến, cho phép sinh viên và giảng viên tương tác với nhau theo thời gian thực, vấn đề xung quanh sự tương tác của các khoá học trực tuyến có thể được giải quyết.
- Thường 1 tiết dạy trực tuyến 45 phút, phải mất rất nhiều thời gian chuẩn bị. Tiết dạy trực tuyến về hình thức có khác với dạy trực tiếp, không có sự tương tác nhiều giữa thầy với trò, thường diễn ra một chiều. Ngoài các em HSSV tham gia học còn có thể có sự giám sát của phụ huynh… nên tất cả đều phải chỉnh chu, từ giáo án đến từng lời nói. 

2.3 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến
Tháng 04/2020 tại cuộc họp trực tuyến với 19 Sở GDĐT thuộc các vùng khó khăn Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã đưa ra 5 yếu tố quyết định thành công trong dạy học trực tuyến:
· Thứ nhất là cơ sở hạ tầng: Máy tính, phần mềm, đến đường truyền..
· Yếu tố thứ hai là công tác quản lý chỉ đạo của đơn vị chủ quản.
· Đội ngũ giáo viên là yếu tố quan trọng thứ ba trong triển khai dạy học trực tuyến, cần tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ này.
· Thứ tư: HSSV phải chủ động học tập
· Cuối cùng là sự chia sẻ, hỗ trợ, tạo điều kiện của phụ huynh
Ngoài ra từ những vấn đề đã phân tích phía trên ta thấy rõ rằng:
· Để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến cần chú ý đến các yếu tố quan trọng sau:
+ Sinh viên: Khả năng tự học, chủ động của người học: Việc chủ động học tập là 1 trong những yếu tố quyết định chất lượng học tập, hiện nay sinh viên tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng đã và đang áp dụng rất nhiều biện pháp tự học khác nhau. Một số hình thức tự học ở đây có thể là học theo nhóm, hay áp dụng theo theo hình thức học cá nhân, mỗi sinh viên luôn cố gắng tìm cho mình phương pháp tự học hiểu quả nhất.Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động tự học vẫn còn mang tính hình thức, học kiểu đối phó với các bài kiểm tra. Nhiều sinh viên chưa có thói quen chuẩn bị bài trước khi đến lớp hay giảng viên giao chủ đề thì làm qua loa cho xong không nghiên cứu kỹ vấn đề. Đối với học phần các môn học trực tuyến về công cụ đòi hỏi việc phải tích cực học tập và thực hành sau khi học xong kiến thức về lý thuyết là rất cần thiết cụ thể là các môn học chú trọng đến kỹ năng thực hành. Thực tế cho thấy sinh viên khi học học phần này rất lười đọc giáo trình, tìm hiểu tài liệu tham khảo và tự chủ động học tập nên đây là trở ngại khiến các sinh viên không thích học trực tuyến. Đa số sinh viên chưa lập được kế hoạch học tập còn trông chờ vào sự hướng dẫn của giảng viên, họ học một cách thụ động. Cần có những giải pháp nhằm hỗ trợ việc dạy và học trực tuyến trở nên hiệu quả hơn.
Lĩnh hội trọn vẹn các kiến thức và kỹ năng thực hành và hoàn thành được sản phẩm là 1 điều rất quan trọng và đòi hỏi HSSV phải nắm vững được các kiến thức và vận dụng vào các bài tập để tạo được sản phẩm.
+ Giảng viên: Cấu trúc và cách thiết kế "kịch bản" của giảng viên đối với bài giảng, phương thức tương tác, kết hợp đa dạng và hợp lý các phương pháp giảng dạy như: trình chiếu văn bản, đồ họa, video, trò chơi học thuật trực tuyến, trắc nghiệm khách quan, bài tập ngắn, động não. Bài giảng cần được triển khai theo một kịch bản được chuẩn bị chu đáo với việc kết hợp hoạt động vui chơi với phương pháp giáo dục để cuốn người học vào dòng thời gian của khóa học, tăng tính tương tác giữa các thành viên trong lớp.
+ Nguồn tài liệu học tập: Chất lượng dạy học không phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị, sinh viên vẫn thông cảm cho việc hình ảnh mờ, âm thanh kém nhưng học cần nhiều tài liệu, cần giảng viên giải thích và tư vấn cách học. Tài nguyên mở sẽ được phân phối trên mạng thông tin, giúp mọi đối tượng tiếp cận tri thức. Có kho học liệu mở thì dù ở đâu, thời gian nào, có bị cách ly xã hội như hiện nay hay không, việc học tập cũng không bị “cách ly” với xu hướng phát triển của thế giới.
Bà Nguyễn Thu Thủy, quyền Vụ trưởng Vụ GDĐH cho rằng, muốn chuyển đổi số, các trường phải cùng phát triển học liệu điện tử và học liệu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến. [5]
+ Sự ổn định của hạ tầng công nghệ
+ Cách thức kiểm soát chất lượng của nhà trường

2.3.1 Đội ngũ Giảng viên 
Việc dạy học trực tuyến không phải bê y nguyên bài giảng soạn cho lớp dạy trực tiếp để bắt sinh viên nghe qua cái máy tính hay điện thoại thông minh mà là một chuỗi các hoạt động bao gồm hướng dẫn, tổ chức cho sinh viên tự nghiên cứu bài học, tài liệu, làm bài tập trước và sau tiết học trực tuyến.
Trong tiết dạy học trực tuyến, giáo viên cần ứng dụng các phương pháp nhằm tăng cường tương tác, tổ chức cho sinh viên thực hiện các hoạt động học tập cá nhân hoặc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên, giải đáp thắc mắc, sửa bài tập.
Muốn sinh viên hình thành năng lực tự học, nhà trường và giáo viên phải tạo ra môi trường tự do và trao cho sinh viên đủ công cụ, kiến thức, kỹ năng để người học tự tìm tòi và xây dựng kiến thức thông qua “kinh nghiệm”, “tư duy”, “trải nghiệm” của chính bản thân, chứ không phải bằng cách ghi nhớ các luận điểm lý thuyết suông. Bởi vậy, các trường cần cổ vũ việc thảo luận, tranh biện, tương tác hai chiều giữa thầy và trò. Các bài tập hướng tới việc viết luận, suy diễn và hoàn thành các nhiệm vụ, dự án thực tế hơn là việc giải các bài tập hay kiểm tra bằng các bài thi. Đây được gọi là phương pháp giáo dục thực nghiệm - học qua thực hành, trưởng thành qua trải nghiệm.
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Vai trò của giáo viên trong quá trình này là rất quan trọng. Thầy cô là người tạo môi trường và tình huống để sinh viên có thể rèn luyện khả năng tự giải quyết vấn đề thông qua việc tổ chức hoạt động học và dạy cách học. Để làm được điều đó, giáo viên phải nắm vững quá trình hình thành nhận thức, thường xuyên cập nhật, thay đổi vật liệu, chọn bài tập ứng dụng có tính thực tế, liên hệ kiến thức với cuộc sống để hấp dẫn sinh viên.
Từ đó, giáo viên tổ chức hoạt động học theo hình thức: Thầy giao việc – Trò làm việc; Thầy là người hướng dẫn – Trò tự học, tự chiếm lĩnh kiến thức. Thầy không giảng giải, truyền thụ một chiều – Trò không thụ động tiếp thu mà tích cực, chủ động, tự học, tức là, việc học bắt đầu từ hoạt động tự khám phá của sinh viên thông qua giác quan, kinh nghiệm có sẵn, đến hoạt động tổng hợp, phân tích với mô hình, hình ảnh và cuối cùng là hoạt động hình thành kiến thức chuyển vào trong bộ não. Lúc này, học thực sự là công việc tự thân của trò và năng lực tự học cũng được hình thành một cách tự nhiên. Phương pháp này không chỉ rèn luyện khả năng tư duy độc lập mà còn tạo thói quen chủ động tìm kiếm tri thức từ những trải nghiệm mới trong cuộc sống.
Kỹ năng tự học không phải là đòi hỏi nhất thời trong thời gian dịch bệnh mà đó là một trong những năng lực tiên quyết của công dân toàn cầu và công dân thời đại số. Vì vậy, ngay từ lúc này, các trường cần quan tâm và chú trọng hơn phương pháp dạy học tích cực để giúp sinh viên hình thành năng lực quan trọng này
· Các kỹ năng của giảng viên là rất quan trọng:
+ Ví dụ, thầy cô phải có kỹ năng quản lý giờ dạy trên không gian mạng, như điểm danh sinh viên trước khi bắt đầu tiết dạy, tạo một số trò chơi để khởi động, tạo hứng thú học tập cho sinh viên.
+ Tiếp đó là kỹ năng thuyết trình; kĩ năng giao tiếp, tương tác với sinh viên trong suốt giờ học, để tránh việc truyền thụ kiến thức một chiều. Đồng thời, giáo viên sẽ phải chuẩn bị bài tập để kiểm tra mức độ tiếp thu của sinh viên sau mỗi giờ học online.
Các hoạt động gợi ý:
· Ghi lại bài giảng - không phát trực tuyến
Nếu sinh viên không khỏe hoặc đang gặp khó khăn trong việc truy cập internet, họ sẽ bỏ lỡ một bài giảng được phát trực tiếp. Thay vào đó, nên quay video và gửi để sinh viên có thể xem vào lúc khác.
· Thể hiện khuôn mặt luôn vui vẻ tươi tắn
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các video bài giảng hiển thị khuôn mặt của người hướng dẫn sẽ hiệu quả hơn các trình chiếu được tường thuật đơn giản. Xen kẽ các trang trình bày bằng video của chính GV.
· Video ngắn
Video dài hơn 15 phút có thể gây ra vấn đề tải xuống chậm và người học mất tập trung. Nếu có nhiều điều để nói, nên quay hai hoặc ba đoạn video ngắn.
· Kiểm tra các slide
Xem trước các slide trên điện thoại thông minh khi quay bài giảng để tất cả văn bản đều có thể đọc được trên màn hình nhỏ. Có thể kiểm tra kỹ kích thước phông chữ, màu sắc, thiết kế mẫu và tỷ lệ màn hình. 
· Để sinh viên kiểm soát
GV có thể thiết lập không gian nhóm trực tuyến cho các nhóm nhỏ sinh viên và yêu cầu họ hỗ trợ và tham khảo ý kiến ​​của nhau trước khi gửi email trực tiếp cho GV. GV có thể đăng một vài câu hỏi để giúp sinh viên phá vỡ băng và bắt đầu cuộc trò chuyện. Khuyến khích sinh viên sử dụng các công cụ giao tiếp mà SV thích.
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· Lặp lại
Sinh viên trực tuyến không thích những thay đổi thường xuyên trong cách học của họ. Họ rất vui khi lặp lại cấu trúc và hoạt động giống nhau. Khi GV tìm thấy một phong cách giảng dạy phù hợp với mình, nên lặp lại nó mỗi tuần.
· Thường xuyên kiểm tra tài nguyên nội dung và ứng dụng
Thường xuyên kiểm tra tất cả các liên kết, tài nguyên, mô-đun và hoạt động. Hỗ trợ những sinh viên gặp khó khăn trong việc điều hướng liên kết hoặc quản lý tài liệu trải dài trên các trang web khác nhau.
· Yêu cầu phản hồi thường xuyên và lưu ý đến việc hiểu sai
Kiểm tra với sinh viên để xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào. GV có thể thực hiện các cuộc khảo sát chính thức hoặc không chính thức để đánh giá thái độ, khối lượng công việc và thách thức. Sử dụng các câu đố đặc biệt để đánh giá mức độ hiểu tài liệu của người học.
· Đặt mục tiêu rõ ràng 
- Học trực tuyến là mới đối với sinh viên. GV nên nói rõ cho sinh viên biết cách tính điểm trong khóa học.
- Đặt yêu cầu về thời gian phản hồi. Ví dụ: Nói rõ rằng GV sẽ trả lời email trong vòng một ngày, 2 ngày…, nếu không, sinh viên có thể mong đợi GV trả lời email trong vòng vài giờ hoặc ngắt kết nối nếu GV không trả lời.
Ngoài ra GV giảng dạy trực tuyến cũng nên quan tâm đến phương pháp dạy học tích cực về “ Đường cong quên lãng”
Khái niệm đường cong quên lãng được nhà tâm lý học người Đức Hermann Ebbinghaus nghiên cứu và phát triển vào cuối thế kỷ 19. Theo đó, một nửa kiến thức mà chúng ta mới học được sẽ bị quên lãng trong vài ngày nếu như không ôn tập bổ sung tiếp.
· Xây dựng hệ thống kết nối các bài học
Bộ não của con người rất thích phân loại mọi thứ thành những chiếc hộp nhỏ gọn để giúp chúng dễ dàng sắp xếp trong tâm trí. Khi dạy cho sinh viên nên chia theo thành các mô-đun chủ đề khác nhau sẽ giúp cho sinh viên dễ dàng mường tượng và ghi nhớ tốt nhất. Các bài giảng E-Learning sử dụng theo phương pháp chia theo mô-đun chủ đề đạt hiệu quả rất tốt. Điều này cũng là một phần lý giải vì sao nhiều ứng dụng dạy học  trực tuyến lại đem lại hiệu suất học tập cao.
Trong trường hợp muốn chia nội dung theo từng bài giảng (các lớp học truyền thống thường chia theo dạng này). GV cần phải chắc chắn rằng các bài học phải có sự thống nhất là liên kết với nhau. Người học thấy được sự kết nối trong mỗi buổi học, cấu trúc hoạt động của toàn bộ hệ thống để có thể ghi nhớ tốt nhất. 
· Mô hình học tập 80/20
Quy luật 80/20 hay còn được gọi là quy luật Pareto đã chỉ ra rằng 80% kết quả là do 20% gây ra. Hay dễ hiểu hơn, quy luật này chỉ ra chúng ta nên tập trung vào những gì quan trọng và chủ yếu nhất nhưng lại thu về được kết quả to lớn. Quy luật này được áp dụng rất nhiều trong đời sống và nó cũng luôn luôn đúng cả trong ghi nhớ lẫn học tập. Đối với phương pháp dạy học tích cực này các giáo viên nên tập trung 20% những thứ gì là quan trọng nhất trong buổi học, hướng dẫn các sinh viên suy luận, đánh giá để có thể ghi nhớ và vận dụng bài học tốt nhất.

· Phát trực tiếp (Livestream) là một trong những công nghệ phổ biến nhất được sử dụng để mô phỏng môi trường giảng dạy trong thế giới thực. Sinh viên có cơ hội tương tác với giảng viên và các sinh viên khác, cũng như trao đổi và đưa ra phản hồi, ý kiến trong quá trình học tập. Ngoài ra, giảng viên có thể sử dụng những phần mềm quiz, test trực tuyến để đánh giá kiến thức của sinh viên ngay trong quá trình giảng dạy, giúp giảng viên đánh giá về mức độ hiểu bài của sinh viên trước khi chuyển sang chủ đề khác. Hình thức phát trực tuyến cũng phù hợp với những cuộc trò chuyện và trao đổi giữa giảng viên và từng sinh viên, đem đến cơ hội lý tưởng để làm rõ về một chủ đề hay thảo luận về vấn đề cụ thể.
Trong một số trường hợp, các bài giảng sẽ được thu lại và tải lên hệ thống quản lý học trực tuyến của nhà trường để các sinh viên dễ dàng xem lại và ôn tập lại khi cần thiết. Nhiều cơ sở giáo dục cũng đã áp dụng hình thức tổ chức hội thảo trực tuyến trên website, thu hút sự tham gia của số lượng lớn các bạn sinh viên trên thế giới cũng như khuyến khích sự tham gia đặt câu hỏi trực tuyến cho giảng viên.
Sử dụng các bài kiểm tra trong lớp học
Nên thường xuyên sử dụng các bài kiểm tra, câu đố mẹo,... sẽ giúp não rèn luyện tính tập trung tốt hơn, khả năng phản xạ cũng tốt hơn rất nhiều so với việc để não “ngồi chơi”. Vì vậy, GV nên thường xuyên cho sinh viên làm các bài kiểm tra, câu hỏi trắc nghiệm. Phương pháp dạy học tập tích cực này không chỉ giúp bộ não của sinh viên phải tập trung làm việc liên tục để tìm ra câu trả lời mà còn giúp cho sinh viên ghi nhớ sâu so với việc ghi nhớ thông thường. Tuy nhiên trong trường hợp sử dụng quá nhiều các bài kiểm tra sẽ dẫn đến tình trạng quá tải hoạt động cho não bộ, sinh viên bị stress không muốn tiếp tục học nữa. Nên tạo câu hỏi Quizz, câu hỏi trắc nghiệm, tương tác thi đấu trực tiếp ….có thể giúp sinh viên ghi nhớ sâu hơn lại vừa có thể cân bằng được sự thoải mái, cảm xúc trong mỗi lớp học.
Ngoài ra GV cũng nên chú ý các vấn đề sau trong khi giảng dạy trực tuyến:
· Tư duy ngắn gọn
Môi trường trực tuyến có xu hướng diễn đạt ngắn gọn, vì vậy thầy cô cần cấu trúc lại bài giảng và tiết học phù hợp. Sau phần giảng bài, giáo viên thực hiện những hoạt động khác hấp dẫn hơn cho sinh viên, thay vì chỉ để sinh viên ngồi và lắng nghe.
· Chú ý hình ảnh, ảnh sáng và kết nối bằng mắt khi giảng online
Khi đứng trước một lớp học qua video trực tiếp, giáo viên không nên đứng trong bóng tối. Trước khi giảng bài trực tuyến, GV cần kiểm tra kỹ webcam, nguồn ánh sáng trong phòng... để ánh sáng chiếu vào mặt, sinh viên có thể nhìn rõ giáo viên qua video.
Một điều khác cần lưu ý là thầy cô có thể mô phỏng giao tiếp bằng mắt với sinh viên từ xa bằng cách thường xuyên nhìn vào camera. Nhiều giáo viên nhìn vào các tài liệu, giáo án khi đang dạy online, khiến cảm giác kết nối với thầy cô qua màn hình rất ít. Nên đặt giáo án, tài liệu ở ngay trên màn hình để nhìn vào camera nhiều hơn.
· Sử dụng các câu hỏi, trắc nghiệm... để tương tác sinh viên
Giữ sự chú ý, tập trung cho người học trực tuyến là một yêu cầu quan trọng. Có nhiều công cụ để đặt ra câu hỏi trắc nghiệm cho sinh viên từ xa. Hoặc giáo viên chỉ cần yêu cầu người học trả lời các ý trong phần nội dung bài giảng đã được chia sẻ kèm theo video dạy. Mỗi tiết học trực tuyến cần có ít nhất ba phần nội dung trắc nghiệm hoặc các hoạt động kết nối khác để giữ cho sinh viên liên tục tương tác với bài học.
- Tạo môi trường thật trên hệ thống ảo
Nhược điểm của mô hình học trực tuyến là thiếu đi sự tương tác, tính trực quan, không gian thật. Để khắc phục việc thiếu tính tương tác trực quan và cảm quan trong lớp học được giảng dạy trực tuyến, “Người dạy nên chuẩn bị bài giảng hội tụ đủ ba yếu tố của sự “hiện diện trực tuyến” (online presence), gồm hiện diện người dạy (instructor presence), hiện diện yếu tố xã hội (social presence) và hiện diện nhận thức (cognitive presence)”. Cụ thể, hiện diện người dạy liên quan tới việc tạo ấn tượng với người học qua chia sẻ thông tin về tính cách hay sở thích cá nhân trước buổi học đầu tiên cũng như phong thái dạy thể hiện cá tính riêng. Người dạy phải đóng vai trò kiến tạo và kết nối người học với nhau thông qua các hoạt động bổ trợ, cách đặt câu hỏi nhóm, và cung cấp phản hồi cả trực tuyến và sau lớp học. Người học cũng sẽ dễ kết nối và hứng thú hơn với bài giảng nếu họ hiểu và đón nhận tính cách cũng như biểu cảm của người dạy trực tuyến.
Hiện diện yếu tố xã hội giúp người học trực tuyến kết nối và có cảm xúc với cả nhóm, tạo sự hiện diện tương tự như ngoài đời thật nhờ tương tác, thảo luận qua tính năng đàm thoại, nhắn tin trực tiếp trên nền tảng dạy học, hay thậm chí là tạo nhóm thảo luận trực tuyến ngay giữa bài giảng.
Còn hiện diện nhận thức chính là kết nối bài giảng trực tuyến với những kiến thức sẵn có của người học, giúp người học kiến tạo thông tin và tri thức mới thông qua các hình thức trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức ngay trong bài giảng, trả lời câu hỏi qua hình ảnh, âm thanh hay tin nhắn.
Việc kiến tạo “Hiện diện trực tuyến” sẽ tạo ra môi trường học trong đó người học cảm nhận được người thật và giao tiếp thật, và sự hiện diện của bản thân người học cũng được quan tâm. Điều này giúp người học kết nối với thầy cô và bạn học như trong môi trường thực.
Ngoài ra, để chuẩn bị tốt cho việc học trực tuyến, người dạy cần chuẩn bị chi tiết các hoạt động, tài liệu hỗ trợ trước và sau bài giảng trực tuyến nhằm giúp người học nắm được chủ đề trước khi tham gia buổi học và ôn tập lại kiến thức sau đó.
Để không bị gián đoạn trong việc truyền tải kiến thức, người dạy nên giảng bài trong phòng học chuyên dụng, có không gian yên tĩnh và đầy đủ trang thiết bị.
Bố trí máy ghi hình và máy ghi âm di động để người dạy có thể thoải mái di chuyển đến bảng viết, nhằm giải thích những vấn đề phức tạp, giúp người học có thể cảm nhận được cử động của người dạy thay vì chỉ thấy được khuôn mặt cận cảnh.
 - Giao chủ đề cho sinh viên nghiên cứu:  Đây là một trong những động lực để kích thích sinh viên tích cực tự học, tự nghiên cứu. GV nên bám sát mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, giáo trình môn học, cần chú ý đến tính định hướng hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu qua hệ thống bài tập. 
- Hướng dẫn sinh viên tìm và nghiên cứu tài liệu tham khảo: Đọc sách cũng như nghiên cứu tài liệu là không chỉ đọc và suy nghĩ để hiểu những tri thức trong tài liệu mà còn phải nâng lên một mức cao hơn là phải suy nghĩ những điều trong sách, đưa nó vào cuộc sống để kiểm tra và qua đó phát hiện ra những vấn đề mới. Khối lượng kiến thức ở bậc đại học lớn, có đặc trưng khoa học và lí luận mang tính tổng hợp, khái quát cao. Phương pháp dạy và môi trường học tập cũng đòi hỏi nâng cao hơn về yêu cầu, tính chất, mức độ so với phổ thông. Do vậy, giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm kiếm tài liệu, gợi ý, hướng dẫn sinh viên đọc nghiên cứu chủ yếu dựa vào khả năng tự tiếp thu và xử lí kiến thức của sinh viên đối với bài học.
Cách tra cứu tài liệu nhanh nhất, chính xác, khoa học và hiệu quả:
Bước 1: Giảng viên sẽ giới thiệu tài liệu có liên quan đến học phần, sau đó hướng dẫn sinh viên cách đọc để có hiệu quả.
Bước 2: Giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu tài liệu có liên quan thông qua mạng xã hội internet của những trang chính thống. Với quy trình thực hiện như trên sẽ giúp cho sinh viên lĩnh hội kiến thức môn học một cách thuận lợi, dễ dàng. Đồng thời, giảng viên khuyến khích sinh viên khi đọc giáo trình, nghiên cứu tài liệu, nên suy nghĩ thật kĩ những gì mình thích nhất, cần thiết nhất và đặt ra những vấn đề giải quyết. Đây là bước cao nhất của quá trình sinh viên tự đọc và nghiên cứu tài liệu.
- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu
Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học, chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu, tăng cường tổ chức các hoạt động học tập của sinh viên. Tăng cường lồng ghép các biện pháp kích thích tính tự học, tự nghiên cứu trong sinh viên, sử dụng các phương pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên như thảo luận, vấn đáp, nêu vấn đề. Đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu, làm cho sinh viên có sự hấp dẫn tự nhiên với vấn đề đặt ra, có môi trường tự học, tự nghiên cứu; giảng viên có điều kiện hướng dẫn, dẫn dắt, gợi mở vấn đề; sinh viên tự lực tự học, tự nghiên cứu vấn đề đặt ra và giải quyết các tình huống đặt ra; kích thích tính độc lập suy nghĩ, trao đổi, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu của sinh viên
· Kiểm tra, đánh giá năng lực tự học của sinh viên
Để việc tự học đạt kết quả cao, khâu quan trọng trong quá trình đánh giá kết quả học tập của sinh viên là hướng tới tiêu chí phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của người học. Nội dung kiểm tra phải đảm bảo tính toàn diện về các mặt (kiến thức, kĩ năng, thái độ) thông qua khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Do đó, cần đảm bảo các yêu cầu:	
+ Trong hoạt động kiểm tra, đánh giá phải thực hiện một cách thống nhất, theo quy định; bám sát nội dung chương trình;
+ Xây dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra cho từng phần kiến thức cụ thể và phù hợp với đối tượng sinh viên theo từng chuyên ngành đào tạo. 
Giảng viên nên tổ chức đánh giá thông qua các hình thức:
+ Đánh giá qua quá trình học tập trên lớp, giảng viên có thể kiểm tra mức độ tiếp nhận và xử lí thông tin của người học, đưa ra những câu hỏi để sinh viên trả lời. Qua đó, giúp giảng viên có thể đánh giá được thái độ học tập, tinh thần xây dựng bài học, tham gia phát biểu ý kiến của sinh viên.
+ Đánh giá qua làm việc nhóm của sinh viên: Sau mỗi chương, bài giảng viên có thể đưa ra các câu hỏi, phân chia lớp thành nhiều nhóm khác nhau. Tùy theo nội dung và yêu cầu câu hỏi, giảng viên giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm, sau đó tổ chức, hướng dẫn sinh viên trình bày, báo cáo, thảo luận các kết quả học tập;
+ Đánh giá qua bài tập lớn (tiểu luận) của sinh viên, giảng viên có thể gợi ý một số đề tài để sinh viên lựa chọn viết tiểu luận. Thông qua bài tiểu luận sẽ giúp sinh viên tiếp cận với phương pháp lập luận, chứng minh, làm sáng tỏ và mở rộng vấn đề một cách có khoa học; đồng thời rèn cho sinh viên kĩ năng tư duy logic, độc lập, sáng tạo.
2.3.2  Đối với sinh viên
- Tăng tính tự học:
Tự học và năng lực tự học
       Có thể hiểu, Tự học là tự mình động não, suy nghĩ sử dụng các năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp...) và có khi cả cơ bắp (khi phải sử dụng công cụ) cùng các phẩm chất, động cơ, cả nhân sinh quan, thế giới quan để chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu biết nào đó thành sở hữu của mình và “Học, cốt lõi là tự học, là quá trình phát triển nội tại, trong đó chủ thể tự thể hiện và biến đổi mình, tự làm phong phú giá trị của mình bằng cách thu nhận, xử lý và biến đổi thông tin bên ngoài thành tri thức bên trong của mình”.  Vậy “Năng lực tự học” là khả năng tư duy, vận dụng kiến, vận dụng kĩ năng và những phẩm chất cần thiết trong quá trình độc lập chủ động, tự giác, sáng tạo trong học tập, khám phá và nghiên cứu nhằm nắm bắt, trau dồi, nâng cao tri thức và kĩ năng.
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Hiện nay có rất nhiều sinh viên trong nước và nước ngoài, đang phải đối mặt với những thách thức bất ngờ khi phải chuyển sang học các lớp học trực tuyến do sự bùng phát của vi-rút Corona. Theo khảo sát mới đây nhất từ College Reaction/Axios vào tháng 4 cho thấy 77% trong số hơn 800 sinh viên đại học được khảo sát cho biết họ cảm thấy việc học từ xa tệ hoặc rất tệ so với lớp học trực tiếp thông thường.
Dưới đây là những thách thức phổ biến mà sinh viên hiện đang phải đối mặt với các lớp học trực tuyến và những lời khuyên để giải quyết chúng một cách hiệu quả:
• Vấn đề kỹ thuật.
• Phân tâm và trục trặc trong việc quản lý thời gian.
• Duy trì động lực học tập.
• Hiểu yêu cầu của khóa học.
• Thiếu sự tương tác trực tiếp.
• Thích nghi với công nghệ 
· Vấn đề kỹ thuật.
Vấn đề kỹ thuật chắc chắn sẽ xảy ra trong môi trường mạng: máy tính , Wi-Fi kết nối bị đứt quãng, đường truyền không tốt…
Giải pháp: Bước quan trọng nhất là giữ liên lạc với các giảng viên và thông báo cho họ về những gì đang xảy ra, SV có thể xin lại bản ghi điện tử của các bài giảng trực tuyến này.
· Phân tâm và gặp khó khăn trong việc quản lý thời gian.
Trong khi học ở nhà hoặc bất cứ nơi khác ngoài truờng, sinh viên đều có thể gặp những điều phiền nhiễu hơn bình thường, đặc biệt là với gia đình và có thể là anh chị em xung quanh, những sự xao nhãng này khiến việc quản lý thời gian trở nên khó khăn hơn rất nhiều 
Giải pháp:
- Sắp xếp thứ tự và thời gian mà công việc SV định làm và sau đó chia sẻ điều đó với những người khác trong nhà của SV, đặc biệt nhấn mạnh về không gian học tập trực tuyến cần có những yêu cầu gì, tìm kiếm sự hỗ trợ.
- Xác định thời gian và địa điểm yên tĩnh trong nhà để hoàn thành bài học. Nếu học phần của SV trở nên quá sức, SV nên cân nhắc việc nói chuyện với cố vấn học tập của họ về các lựa chọn về lượng kiến thức của các khóa học cho học kỳ.
· Duy trì động lực học tập.
Giải pháp: Tạo lịch trình hàng ngày và tìm không gian làm việc hiệu quả cũng đồng thời giúp ta tập trung hơn vào mục tiêu cuối cùng. Vào cuối ngày, nên nhớ lại công việc cả ngày và đánh dấu vào tất cả những mục mà SV đã làm xong. Khi biết rằng SV đã hoàn thành mục tiêu sẽ giúp SV có động lực hơn. Thêm vào đó, việc tiếp cận với giảng viên hoặc người học học tập khi cần, việc giữ liên lạc với các SV cùng lớp cũng có thể giúp thúc đẩy sinh viên học tập.
· Hiểu yêu cầu của khóa học.
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Giải pháp: Sinh viên nên chủ động đặt câu hỏi cho GV về yêu cầu khóa học
· Thiếu sự tương tác trực tiếp.
Việc thiếu sự tương tác trực tiếp với cả người hướng dẫn và SV học có thể đặc biệt khó khăn trong việc học hành.
Giải pháp: Sử dụng các chương trình trình chiếu được video như Zoom, Skype hoặc FaceTime…
Sinh viên cần rèn luyện kỹ năng học tập và tự giác học tập hiệu quả
Trong thời gian sinh viên nghỉ học để phòng, chống Covid -19, hầu hết các trường đều thiết lập nhiều hình thức học tập online để thầy cô hướng dẫn sinh viên làm bài tập. Học tập trực tuyến là giải pháp thích hợp để sinh viên tiếp thu kiến thức. Tuy nhiên, hiệu quả của quá trình này bị hạn chế bởi thời gian và không gian tương tác, công nghệ và điều kiện của mỗi gia đình. Điều này đòi hỏi sinh viên phải có ý thức tự học và chủ động.
Sự tự giác này không nên bắt nguồn từ nỗi sợ bị rầy la hay áp lực điểm số mà cần được hình thành từ hứng thú với bài giảng và ham muốn khám phá sâu rộng hơn vì nguồn khởi tạo tích cực mới khiến việc học trở nên hiệu quả. Không cần phải ai nhắc nhở hay thúc ép, các em biết cách sắp xếp thời gian và bài học để hoàn thành tốt nhất quá trình học tập tại nhà.
Tuy nhiên, các em chỉ có ý thức tự học thôi chưa đủ, việc không có thầy cô đồng hành thường xuyên yêu cầu kỹ năng tự học để có thể giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình học tập. Kỹ năng tự học là khả năng tư duy độc lập, tích cực để thu thập, chọn lọc, phân tích, phản biện và từ đó hình thức kiến thức mới. Hình thành kỹ năng tự học tức là giúp sinh viên có phương thức tư duy có ý thức. Đặc biệt, không chỉ có khả năng tự giải quyết vấn đề mà sinh viên cũng cần kỹ năng tự đánh giá để biết rõ hạn chế cần khắc phục và rèn luyện cũng như tìm hiểu thông tin bổ sung.
· Xác định đúng đắn mục tiêu, động cơ học tập
Sinh viên cần phải xác định được việc học cho chình mình, học để kiếm sống, làm việc, học để phát huy năng lực bản thân, để lấy chắc kiến thức chứ không đơn giản là học để có đủ điểm và lấy tấm bằng đại học. Dù có nhiều việc đang chi phối việc học của SV như tiền bạc, sở thích, tình cảm, nhưng các sinh viên cần nghiêm khắc với bản thân và luôn tập trung vào mục tiêu của mình, vì nó chính là nguồn động lực lớn nhất để các SV có thể “tự học” cho bản thân mình.
· Tìm ra phương pháp học tập phù hợp với bản thân:
Mỗi người có một sở thích và sở trường riêng, vì vậy phương pháp ghi nhớ và học tập không giống nhau. Tuy nhiên, việc nhất thiết các SV cần làm đó là ghi nhớ và nắng vững các kiến thức. Cách ghi nhớ để tri thức đọng lại trong đầu cũng góp phần cho tư duy sáng tạo, bởi lẽ tri thức chính là nguồn để chúng ta liên tưởng, phân tích, suy nghĩ, và từ những tri thức đã tiếp thu nếu chịu khó nghiền ngẫm suy nghĩ thì sẽ nảy sinh ra được tri thức mới cho mình.
· Chịu khó lắng nghe, ghi chép, nắm bắt thông tin
Tập trung nghe cũng là một trong những phương pháp rất hiệu quả trong việc nắm bắt thông tin, tiếp thu kiến thức. Khi nghe, nên kết hợp với suy nghĩ bộ óc tự bố trí tri thức cho mình và tìm ra điểm quan trọng được nhấn mạnh trong bài giảng.
· Đọc sách và nghiên cứu
Đọc sách là quá trình thẩm thấu các con chữ với sức nặng của tầng sâu trí thức và rút ra cách suy nghĩ, cách lập luận và phân tích của tác giả, các tác giá muồn nói gì, truyền báo thông điệp gì. Hơn nữa, tùy vào mục đích và kinh nghiệm của mỗi người thì người đọc sẽ chọn cách đọc lướt tìm thông tin hay đọc tỉ mỉ, chi tiết.
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Đọc sách là một trong những cách rèn luyện tính tự học rất hiệu quả
Tuy nhiên, đọc sách rất cần tư duy phản biện, phán đoán thường trực của người đọc, dài lâu sẽ thành tư duy phê phán, khả năng sáng tạo của người đọc. Vì vậy, việc đọc sách thường xuyên sẽ trau dồi khả năng phán đoán, và sẽ hình thành một nếp sống “ tự nghiên cứu” cho bản thân.
2.3.3 Cơ sở hạ tầng
Gồm hệ thống học liệu, máy tính, phần mềm, đường truyền…..
Khi triển khai hình thức giáo dục trực tuyến cần nhấn mạnh việc tự học của sinh viên dưới sự theo dõi và quản lý của các thầy cô, nhà trường. Nhà trường có thể tổ chức dạy trực tuyến khi chuẩn bị đủ công cụ: Website, thư viện sách giáo khoa và tài liệu tham khảo số, hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS - Learning Management System), hệ thống công cụ giao tiếp trực tuyến giữa nhà trường và sinh viên.
Trong đó, thư viện sách giáo khoa và tài liệu tham khảo số có thể sử dụng bản online của sách giáo khoa, lưu trữ trên các trang lưu trữ tài liệu trực tuyến có sẵn.
Với hệ thống LMS, các công cụ miễn phí như OpenEdx, Google Classroom, không chỉ lưu trữ bài giảng mà còn cho phép nhà trường cấp tài khoản cho sinh viên, tạo bài tập, bài kiểm tra, trắc nghiệm... và theo dõi thời gian, tiến độ của từng sinh viên. Công cụ giao tiếp giữa sinh viên và thầy cô có thể sử dụng nền tảng có sẵn như Facebook Messenger, Google Hangout, Skype...
Cần quan tâm về Hệ thống LMS
Hệ thống LMS quản lý học tập đóng một vai trò quan trọng trong việc cho phép sinh viên học tập và phát triển trực tuyến. Các nhà cung cấp dịch vụ học tập điện tử sử dụng hệ thống quản lý học tập để cung cấp chương trình giáo dục trực tuyến cho sinh viên của họ trong nhiều môn học khác nhau. 
Theo nhiều cách, hệ thống quản lý học tập là xương sống của bất kỳ loại hình học trực tuyến nào. Cũng giống như phần mềm được sử dụng để xây dựng trang web, hệ thống quản lý học tập được sử dụng để xây dựng và quản lý các nền tảng học tập trực tuyến.
Các nhà cung cấp E-learning trực tuyến sử dụng hệ thống quản lý học tập để cung cấp nội dung cho sinh viên của họ thông qua Internet. Hệ thống quản lý học tập cũng được sinh viên sử dụng để giao bài tập, kết nối với giáo viên và đo lường sự tiến bộ của SV.
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Hệ thống quản lý học tập cũng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, từ bài tập và dự án đến tài liệu, lịch trình và hơn thế nữa. Theo nhiều cách, hệ thống quản lý học tập hoạt động như một khuôn khổ công nghệ cho phép sinh viên học trực tuyến hiệu quả.
Hệ thống quản lý học tập trực tuyến đã trở thành công cụ dạy học trực tuyến hữu ích cho các giảng viên. Nhờ vậy, việc quản lý và theo dõi sinh viên trở nên dễ dàng hơn.
Phần mềm LMS cung cấp con đường giáo dục trực quan, cung cấp nhiều tài liệu cho phép SV chọn cách (và thời điểm) học một cách linh hoạt.
· Tùy chọn nội dung đa dạng 
Không phải ai cũng học theo cách giống nhau. Có ba đến bốn phong cách học tập được công nhận chung, bao gồm:
- Người học trực quan: học bằng cách nhìn đồ họa hoặc hình ảnh
- Người học thính giác: học bằng cách nghe và nói
- Người học viết: học bằng cách đọc và viết
- Người học bằng cách thực hiện một hành động hoặc nhiệm vụ
Với phần mềm LMS phù hợp, có thể tạo các khóa học cho từng kiểu học này. Video, tệp MP4, văn bản và hội thảo trên web đã ghi chỉ là một vài trong số các tùy chọn mà hệ thống LMS linh hoạt cung cấp. Phần mềm quản lý học tập tốt nhất cũng bao gồm các công cụ hội thảo trên web trực tiếp, podcast và nguồn cấp tin tức, cũng như các tùy chọn học tập vi mô và học tập kết hợp.
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· Lộ trình học tập được cá nhân hóa
LMS nên cung cấp một hành trình hợp lý cho người học dưới dạng các lộ trình học tập. Lộ trình học tập chỉ định thứ tự mà các sinh viên có thể truy cập các tài liệu khác nhau và tham gia các khóa học khác nhau để đảm bảo họ được chuẩn bị đúng cách cho tài liệu mới.
· Lưu giữ kiến ​​thức
* LMS cung cấp các tính năng sau:
· Kiểm tra: Cho phép kết hợp các bài kiểm tra trong suốt các khóa học để xem các thành viên lưu lại nội dung nào. Hệ thống cho phép các thành viên tùy chọn quay lại và xem lại tài liệu trước khi làm lại bài kiểm tra.
· Đánh giá: SV có thể gửi mẫu viết hoặc tải kết quả lên câu hỏi.
· Khảo sát/ Thăm dò ý kiến: Là cách để tăng tương tác vào các công cụ phát triển bài giảng và giúp đảm bảo các sinh viên chú ý, cam kết học tập hơn.
·  Công cụ báo cáo để cải thiện kết quả 
- Báo cáo LMS hiển thị cho người học những hoạt động người học đã thực hiện và họ đã đi được bao xa trong các khóa học của mình. Chúng là một cái nhìn tổng quát về tiến bộ giáo dục, để xem họ vẫn cần phải hoàn thành bao nhiêu tài liệu.
- Phần mềm quản lý học tập chứa các báo cáo về mọi thứ, từ mức độ tích cực của các sinh viên trong hệ thống, LMS cho phép cập nhật trạng thái đánh giá mức độ hiệu quả của các lựa chọn học tập.
Hiện tại trường Cao đằng Lý Tự Trọng đã trang bị 11 phòng học online với đầy đủ thiết bị đạt chuẩn sẵn sàng ứng phó với việc giảng dạy trong mùa Covid. Hệ thống quản lý cũng đã tích hợp được 1 phần tương tự hệ thống LMS.
2.3.4 Công tác quản lý chỉ đạo của đơn vị chủ quản
Tại Hội nghị “Đào tạo trực tuyến giáo dục ĐH trong dịch Covid-19” diễn ra ở 300 điểm cầu trên toàn quốc mới đây, Bộ GD-ĐT cho biết, không tính 33 trường ĐH thuộc khối khối an ninh - quốc phòng mới chỉ có 50% số trường triển khai đào tạo trực tuyến ở các mức độ từ đơn giản đến hoàn chỉnh. Nhiều trường hoàn toàn chưa triển khai. Tỷ lệ trường công lập chưa tiếp cận với đào tạo trực tuyến tương đối cao 57%, trong khi tỷ lệ này ở khối trường ngoài công lập là 26%. Ngay cả trong nhóm trường gọi là có đào tạo trực tuyến thì mới có một ít trường có hệ thống quản lý học tập (LMS), hệ thống quản trị nội dung học tập (LCMS) đầy đủ…
Nhiều trường hệ thống chưa hoàn thiện, mới chỉ dừng lại ở quản lý lớp, sinh viên, giảng viên; chủ yếu sử dụng phần mềm hỗ trợ đào tạo trực tuyến… Bức tranh chung của đào tạo trực tuyến trong hệ thống giáo dục ĐH là tồn tại khoảng cách tương đối xa giữa các trường. Nhưng điểm tích cực là các trường đang chuyển dần từ bị động sang chủ động để ứng phó trước ảnh hưởng của dịch Covid-19
- Tăng cường hỗ trợ và kiểm soát chất lượng đào tạo trực tuyến.
- Đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng
- Có chiến lược lâu dài trong việc khai thác lợi ích và phát triển hình thức đào tạo trực tuyến
- Có chế độ hợp lý và chính sách phù hợp để khuyến khích giảng viên tham gia xây dựng hệ thống học liệu chuẩn và toàn diện.
2.3.5 Chia sẻ, hỗ trợ, tạo điều kiện của phụ huynh.
- Tạo điều kiện về cơ sở vật chất để sv học tập: laptop, desktop, internet...
- Hỗ trợ không gian học tập phù hợp
- Động viên nhắc nhở HSSV học tập nghiêm túc.

III. KẾT LUẬN.

Có thể thấy rằng:  Việc nắm giữ được các kỹ thuật và cách thức khi giảng dạy trực tuyến là 1 vấn đề rất cần lưu ý trong thời điểm hiện nay ( Giai đoạn đầu chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến). Sự thích ứng, thay đổi trong cách thức giảng dạy và học tập của GV, SV quyết định chất lượng đào tạo ngoài ra còn được quyết định bởi hệ thống cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo. Học online thường hiệu quả hơn với các em có khả năng tự học cao, chủ động trong quản lý thời gian. Vì vậy cần thay đổi nhận thức về tăng tính chủ động, tự giác trong học tập của sinh viên là vấn đề phải làm sớm, cần tuyên truyền, nhắc nhở và có cách thức, biện pháp phù hợp để các em nhận thức được việc thay đổi ý thức và điều chỉnh hành vi học tập đúng đắn khi học trực tuyến là điều tất yếu phải làm và rất có lợi cho bản thân. Có như vậy hiệu quả học tập và chất lượng đào tạo sẽ vẫn giữ tốt được khi phải dạy và học trong môi trường trực tuyến. Việc Dạy và Học trực tuyến là 1 xu hướng nên hướng tới trong nền công nghiệp hiện đại.
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